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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
Tiếng Việt: THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ
Tiếng Anh: Electronic Measuring Equipment
Mã số học phần: 7090322
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45; 			Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Tống Ngọc Anh	0903-17
2. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được tổng quan về hệ thống đo lường;
4.1.2. Nắm được hệ thống các đơn vị đo và thứ nguyên trong hệ thống đo lường;
4.1.3. Nắm được tổng quan về các phương pháp đo;
4.1.4. Nắm được các phương pháp phân loại dụng cu đo;
4.1.5. Nắm được các nguyên nhân cơ bản dẫn đến sai số trong đo lường;
4.1.6. Nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đo tương tự;
4.1.7. Hiểu chi tiết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính toán mở rộng thang đo của các cơ cấu đo tương tự;
4.1.8. Thấy được sự giống và khác nhau về nguyên tắc và đặc điểm của các cơ cấu đo tương tự;
4.1.9. Biết được nguyên tắc và sơ đồ đo điện trở có giá trị nhỏ;
4.1.10. Biết được nguyên tắc và sơ đồ đo điện trở có giá trị trung bình;
4.1.11. Biết được nguyên tắc và sơ đồ đo điện trở có giá trị lớn;
4.1.12. Biết được nguyên tắc và sơ đồ đo điện áp một chiều;
4.1.13. Biết được nguyên tắc và sơ đồ đo điện áp xoay chiều;
4.1.14. Nắm được ưu, nhược điểm của vôn kế xoay chiều;
4.1.15. Biết được nguyên lý, đặc điểm và các sơ đồ đo công suất một chiều;
4.1.16. Biết được nguyên lý, đặc điểm và các sơ đồ đo công suất xoay chiều;
4.1.17. Nắm được tổng quan và sơ đồ khối của máy hiện sóng tương tự;
4.1.18. Nắm được nguyên lý hiển thị tín hiệu trên màn hình;
4.1.19. Nắm được nguyên lý đo điện áp và dòng điện bằng máy hiện sóng;
4.1.20. Nắm được nguyên lý đo tần số bằng máy hiện sóng;
4.1.21. Nắm được nguyên lý đo pha bằng máy hiện sóng;
4.1.22. Nắm được nguyên lý đo độ di pha bằng máy hiện sóng;
4.1.23. Nắm được nguyên tắc lấy mẫu tín hiệu trong máy hiện sóng;
4.1.24. Nắm được nguyên lý làm việc của máy hiện sóng đa kênh;
4.1.25. Nắm được nguyên nhân dẫn tới giới hạn tần số của máy hiện sóng tương tự;
4.1.26. Nắm được tổng quan về dụng cụ đo (kỹ thuật) số và những ưu điểm so với dụng cụ đo tương tự;
4.1.27. Nắm được nguyên lý đo tần số bằng thiết bị số;
4.1.28. Nắm được nguyên lý đo điện áp bằng thiết bị số.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Sử dụng vôn kế, ampe kế, ôm kế;
4.2.2.  Sử dụng máy hiện sóng tương tự;
4.2.3.  Sử dụng máy hiện sóng kỹ thuật số;
4.2.4.  Sử dụng thiết bị đo công suất đa năng kỹ thuật số;
4.2.5.  Sử dụng thiết bị đo điện trở tiếp đất kỹ thuật số;
4.2.6.  Sử dụng cầu đo thông số R-L-C.
5.  Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu về hệ thống đo lường, dụng cụ đo tương tự, dụng cụ đo điện trở, dụng cụ đo điện áp, dụng cụ đo công suất, máy hiện sóng, dụng cụ đo số, một số dụng cụ đo số.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	[bookmark: _GoBack]Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	[bookmark: _Hlk522177819]Chương 1
	[bookmark: _Hlk522177825]GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5

	[bookmark: _Hlk522177830]1.1
	[bookmark: _Hlk522177835]Giới thiệu chung
	
	

	[bookmark: _Hlk522177840]1.2
	[bookmark: _Hlk522177845]Đơn vị và thứ nguyên dùng trong hệ thống đo lường
	
	

	1.3
	2.1 [bookmark: _Hlk522177849]Các phương pháp đo
	
	

	1.4
	2.2 [bookmark: _Hlk522177854]Phân loại dụng cụ đo lường
	
	

	1.5
	2.3 [bookmark: _Hlk522177858]Các lỗi hay gặp khi đo lường
	
	

	1.6
	2.4 [bookmark: _Hlk522177862]Bài tập chương 1
	
	

	Chương 2
	2.5 [bookmark: _Hlk522177878]DỤNG CỤ ĐO TƯƠNG TỰ
	4
	4.1.4; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.8; 4.2.1

	2.1
	[bookmark: _Hlk522177885]Giới thiệu chung
	
	

	2.2
	2.6 [bookmark: _Hlk522177894]Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
	
	

	2.3
	2.7 [bookmark: _Hlk522177900]Phân loại dụng cụ đo tương tự
	
	

	2.4
	[bookmark: _Hlk522177907]Các cơ cấu đo tương tự
	
	

	2.5
	2.8 [bookmark: _Hlk522177914]So sánh các dụng cụ đo tương tự
	
	

	2.6
	2.9 [bookmark: _Hlk522177921]Bài tập chương 2
	
	

	Chương 3
	2.10 [bookmark: _Hlk522177930]DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TRỞ
	4
	4.1.9; 4.1.10; 4.1.11; 4.2.1

	3.1
	[bookmark: _Hlk522177937]Những vấn đề chung
	
	

	[bookmark: _Hlk522177944]3.2
	2.11 [bookmark: _Hlk522177953]Đo điện trở thấp
	
	

	3.3
	2.12 [bookmark: _Hlk522177958]Đo điện trở trung bình
	
	

	[bookmark: _Hlk522177963]3.4
	2.13 [bookmark: _Hlk522177968]Đo điện trở cao
	
	

	[bookmark: _Hlk522177972]3.5
	2.14 Bài tập chương 3
	
	

	Chương 4
	2.15 [bookmark: _Hlk522177989]DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN ÁP 
	6
	4.1.12; 4.1.13; 4.1.14; 4.2.1

	4.1
	2.16 [bookmark: _Hlk522177996]Giới thiệu chung
	
	

	4.2
	[bookmark: _Hlk522178007]Đo điện áp trong mạch điện một chiều (DC)
	
	

	4.3
	2.17 [bookmark: _Hlk522178018]Đo điện áp trong mạch điện xoay chiều (AC)
	
	

	4.4
	2.18 [bookmark: _Hlk522178025]Phân loại vôn kế AC
	
	

	4.5
	2.19 [bookmark: _Hlk522178032]Ưu nhược điểm của vôn kế AC
	
	

	4.6
	2.20 [bookmark: _Hlk522178041]Bài tập chương 4
	
	

	[bookmark: _Hlk522178049]Chương 5
	[bookmark: _Hlk522178056]DỤNG CỤ ĐO CÔNG SUẤT
	5
	4.1.15; 4.1.16; 4.2.4

	5.1
	2.21 [bookmark: _Hlk522178061]Giới thiệu chung
	
	

	5.2
	2.22 [bookmark: _Hlk522178067]Đo công suất trong mạch điện một chiều
	
	

	5.3
	2.23 [bookmark: _Hlk522178073]Đo công suất trong mạch xoay chiều
	
	

	5.4
	2.24 [bookmark: _Hlk522178079]Đo công suất trong mạch điện ba pha
	
	

	5.5
	2.25 [bookmark: _Hlk522178084]Bài tập chương 5
	
	

	[bookmark: _Hlk522178095]Chương 6
	[bookmark: _Hlk522178099]MÁY HIỆN SÓNG 
	10
	4.1.17; 4.1.18; 4.1.19; 4.1.20; 4.1.21; 4.1.22; 4.1.23; 4.1.24; 4.1.25

	6.1
	2.26 [bookmark: _Hlk522178105]Giới thiệu chung
	
	

	6.2
	2.27 [bookmark: _Hlk522178112]Sơ đồ khối ống tia điện tử CRT
	
	

	6.3
	2.28 [bookmark: _Hlk522178117]Ống lái tia điện tử
	
	

	6.4
	2.29 [bookmark: _Hlk522178123]Dao động ký tia cathode
	
	

	6.5
	2.30 [bookmark: _Hlk522178131]Đồng bộ và quét tín hiệu ngõ vào
	
	

	6.6
	2.31 [bookmark: _Hlk522178136]Cách đo điện áp và dòng điện
	
	

	6.7
	2.32 [bookmark: _Hlk522178142]Đo tần số
	
	

	6.8
	2.33 [bookmark: _Hlk522178151]Đo pha
	
	

	6.9
	2.34 [bookmark: _Hlk522178156]Đo độ di pha
	
	

	6.10
	2.35 [bookmark: _Hlk522178164]Lấy mẫu tín hiệu trong máy hiện sóng
	
	

	6.11
	2.36 [bookmark: _Hlk522178175]Máy hiện sóng đa đầu vào
	
	

	6.12
	2.37 [bookmark: _Hlk522178185]Những chú ý về giới hạn tần số trong dao động ký tia cathode
	
	

	6.13
	2.38 [bookmark: _Hlk522178198]Bài tập chương 6
	
	

	Chương 7
	DỤNG CỤ ĐO SỐ
	6
	4.1.26; 4.1.27; 4.1.28; 4.2.3

	7.1
	2.39 [bookmark: _Hlk522178216]Giới thiệu chung
	
	

	7.2
	[bookmark: _Hlk522178223]Ưu điểm của dụng cụ đo số so với dụng cụ đo tương tự
	
	

	7.3
	2.40 [bookmark: _Hlk522178231]Đặc tính của dụng cụ đo số
	
	

	7.4
	[bookmark: _Hlk522178235]Đo tần số
	
	

	7.5
	[bookmark: _Hlk522178241]Đo điện áp
	
	

	7.6
	[bookmark: _Hlk522178247]Bài tập chương 7
	
	

	Chương 8
	MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO SỐ
	6
	4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6

	8.1
	[bookmark: _Hlk522178268]Máy hiện sóng MDO 3014
	
	

	8.2
	[bookmark: _Hlk522178273]Máy hiện sóng DSO 5000P
	
	

	8.3
	[bookmark: _Hlk522178280]Dụng cụ đo điện trở tiếp đất  KYORITSU 4105
	
	

	8.4
	[bookmark: _Hlk522178289]Cầu đo R-L-C  SANWA SBM-1
	
	

	8.5
	[bookmark: _Hlk522178296]Dụng cụ đo U, I, P, Q, S, cos(φ)  HIOKI 3286-20
	
	



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm quá trình
	Làm ở nhà và nộp đúng hạn
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết tiểu luận (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Xuân Cương, Giáo trình dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử, NXB Đại học Mỏ - Địa Chất, 2004 
[2]. Bell, David A., Dụng cụ và đo lường điện tử, NXB KHKT, 1994
[3]. Vũ Quý Điềm (CB), Phạm Văn Tuân, Nguyễn Thúy Anh, Đỗ Lê Phú, Nguyễn Ngọc Văn, Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử, NXB KH & KT, 2007
 	



Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên  chuẩn bị

	1

	Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Đơn vị và thứ nguyên dùng trong hệ thống đo lường
1.3. Các phương pháp đo
1.4. Phân loại dụng cụ đo lường
1.5. Các lỗi hay gặp khi đo lường
1.6. Bài tập chương 1
	4
	0
	0
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.9 trong tài liệu [2];
+ Làm bài tập chương 1;
+ Đọc phần 2.1 đến 2.15 trong tài liệu [2], phần 8 trong tài liệu [1];

	2
	Chương 2. DỤNG CỤ ĐO TƯƠNG TỰ
2.1. Giới thiệu chung
2.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
2.3. Phân loại dụng cụ đo tương tự
2.4. Các cơ cấu đo tương tự
2.5. So sánh các dụng cụ đo tương tự
2.6. Bài tập chương 2
	4
	0
	0
	+ Đọc phần 4.3 đến 4.5 trong tài liệu [2];
+ Đọc phần 6 trong tài liệu [1];
+ Làm bài tập chương 3; 
+ Đọc phần 5.1 đến 5.8 trong tài liệu [2];

	3

	Chương 3. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN TRỞ
3.1. Những vấn đề chung
3.2. Đo điện trở thấp
3.3. Đo điện trở trung bình
3.4. Đo điện trở cao
3.5. Bài tập chương 3

	4
	0
	0
	+ Đọc phần 7.1 đến 7.9 trong tài liệu [2];
+ Đọc phần 9.1 đến 9.13 trong tài liệu [2]; 
+ Đọc phần 10 trong tài liệu [1];

	4,5
	Chương 4. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN ÁP
4.1. Giới thiệu chung
4.2. Đo điện áp trong mạch điện một chiều (DC)
4.3. Đo điện áp trong mạch điện xoay chiều (AC)
4.4. Phân loại vôn kế AC
4.5. Ưu nhược điểm của vôn kế AC
4.6. Bài tập chương 4
	6
	0
	0
	 + Đọc phần 9.1 đến 9.13 trong tài liệu [2]; 
+ Đọc phần 10 trong tài liệu [1];

	5,6
	Chương 5. DỤNG CỤ ĐO CÔNG SUẤT
5.1. Giới thiệu chung
5.2. Đo công suất trong mạch điện một chiều
5.3. Đo công suất trong mạch xoay chiều
5.4. Đo công suất trong mạch điện ba pha
5.5. Bài tập chương 5
	5
	0
	0
	+ Đọc phần 10.1 đến 10.6 trong tài liệu [2];


	7,8,9
	Chương 6. MÁY HIỆN SÓNG
6.1. Giới thiệu chung
6.2. Sơ đồ khối ống tia điện tử CRT
6.3. Ống lái tia điện tử
6.4. Dao động ký tia cathode
6.5. Đồng bộ và quét tín hiệu ngõ vào
6.6. Cách đo điện áp và dòng điện
6.7. Đo tần số
6.8. Đo pha
6.9. Đo độ di pha
6.10. Lấy mẫu tín hiệu trong máy hiện song
6.11. Máy hiện sóng đa đầu vào
6.12. Những chú ý về giới hạn tần số trong dao động ký tia cathode
6.13. Bài tập chương 6
	10
	0
	0
	+ Đọc phần 8.1 đến 8.12 trong tài liệu [2];


	10,11
	Chương 7. DỤNG CỤ ĐO SỐ
7.1. Giới thiệu chung
7.2. Ưu điểm của dụng cụ đo số so với dụng cụ đo tương tự
7.3. Đặc tính của dụng cụ đo số
7.4. Đo tần số
7.5. Đo điện áp
7.6. Bài tập chương 7
	6
	0
	0
	+ Đọc phần 9.1 đến 9.5 trong tài liệu [2];


	11,12
	Chương 8. MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO SỐ
8.1. Máy hiện sóng MDO 3014
8.2. Máy hiện sóng DSO 5000P
8.3. Dụng cụ đo điện trở tiếp đất KYORITSU 4105
8.4. Cầu đo R-L-C SANWA SBM-1
8.5. Dụng cụ đo U, I, P, Q, S, cos(φ) HIOKI 3286-20
	6
	0
	0
	+ Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị đo
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